
TT

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PP Nghiên cứu KH Phường 7 TP google classroom laptop, điện thoại S

Nguyễn Hữu Văn Vị Thanh HG C 234 234 234

Quản lý HCNN và QLGD Phường 3 TP 30 google classroom laptop, điện thoại S 234 234 234

Vị Thanh HG C

GD môi trường ở TH Phường 1 TP google classroom laptop, điện thoại S

Phan Thanh Quốc Vị Thanh HG C 234 234 234

GD môi trường ở TH Phường 3 TP google classroom laptop, điện thoại S

Huỳnh Hình Kim Ngọc Vị Thanh HG C

Đường lối CM của ĐCS      

Việt Nam
Phường 1 TP google classroom laptop, điện thoại S

Trần Thanh Xuyên Vị Thanh HG C 1234 1234 12345

Đạo đức&PPDH ĐĐ ở TH Phường 3 TP google classroom laptop, điện thoại S 1234 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm

Nguyễn Thị Hồng Vân Vị Thanh HG C

PPDH Tiếng Việt ở TH 2 S 1234 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm

Huỳnh Hình Kim Ngọc C

Thủ công – kỹ thuật & 

PPDH TC-KT ở TH
s

Phan Thanh Bình c 2345 2345 1234

PPDH Toán ở tiểu học Phường 3 TP google classroom laptop, điện thoại S 1234 1234 1234

Nguyễn Thị Hồng Vân Vị Thanh HG C

Ghi chú:  Sáng tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, chiều tiết 1  bắt đầu 13 giờ 00 phút. 

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2021

P. TRƯỞNG KHOA

Đã kýĐã ký

Trương Trần Phương ThảoTrần Thị Thu Thủy

3

30

Tuần 45-49 (01/11/2021 - 04/12/2021)

Thứ Thứ

60

2 Trần Thị Thu Thủy                   

Trương Trần Phương Thảo

15

Ứng dụng sử 

dụng giảng dạy

Điều kiện về thiết bị 

giảng dạy

Địa điểm bố 

trí giảng dạy

DUYỆT CỦA BGH

60

60

Buổi

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I- NĂM HỌC 2021-2022
Lớp:  CĐ GDTH K14

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Môn học/ Môđun
Số giờ giảng 

dạy/tổng giờ

Tuần 50 (06/12/2021 - 11/12/2021)

Thứ

45

30

7

8

Tuần 41-44 (04/10/2021 - 30/10/2021)

60

1

4

5

6



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PP Nghiên cứu KH S

Nguyễn Hữu Văn C

GD môi trường ở TH Phường 3 TP S 123

Huỳnh Hình Kim Ngọc Vị Thanh HG google classroom laptop, điện thoại C 1234 1234

Đường lối CM của ĐCS     

Việt Nam
S

Trần Thanh Xuyên C

Đạo đức&PPDH ĐĐ ở TH Phường 3 TP google classroom laptop, điện thoại S 1234 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm

Nguyễn Thị Hồng Vân Vị Thanh HG C

PPDH Tiếng Việt ở TH 2 S 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm

Huỳnh Hình Kim Ngọc C 1234

Thủ công – kỹ thuật & 

PPDH TC-KT ở TH
s

Phan Thanh Bình c 2345 1234 2345

PPDH Toán ở tiểu học Phường 3 TP google classroom laptop, điện thoại S 1234 1234 1234

Nguyễn Thị Hồng Vân Vị Thanh HG C

Ghi chú:  Sáng tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, chiều tiết 1  bắt đầu 13 giờ 00 phút. 

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2021

P.TRƯỞNG KHOA

Trương Trần Phương Thảo

Đã kýĐã ký

Trần Thị Thu Thủy

DUYỆT CỦA BGH

Tuần 02-04 (03/1/2022- 22/1/2022)

1

Buổi

Tuần 01 (27/12/2021 -01/1/2022)

UBND TỈNH HẬU GIANG

Thứ Thứ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I- NĂM HỌC 2021-2022
Lớp:  CĐ GDTH K14

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Môn học/ MôđunTT

60

60

Tuần 51 -52(13/12/2021 - 25/12/2021)
Địa điểm bố 

trí giảng dạy

Số giờ giảng 

dạy/tổng giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng dạy

Điều kiện về thiết bị 

giảng dạy
Thứ

60

60

2 15

3

4

5

6

7





 



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PP Nghiên cứu KH S

Nguyễn Hữu Văn C 234 234 234

Quản lý HCNN và QLGD S 234 234 234

C

GD môi trường ở TH S

Phan Thanh Quốc C 234 234 234

GD môi trường ở TH S
Huỳnh Hình Kim Ngọc C
Đường lối CM của ĐCS Việt 
Nam

S

Trần Thanh Xuyên C 1234 1234 12345

Đạo đức&PPDH ĐĐ ở TH S 1234 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm
Nguyễn Thị Hồng Vân C
PPDH Tiếng Việt ở TH 2 S 1234 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm

Huỳnh Hình Kim Ngọc C
Thủ công – kỹ thuật & PPDH 
TC-KT ở TH

60 S

Phan Thanh Bình C 2345 2345 2345

PPDH Toán ở tiểu học S 1234 1234 1234
Nguyễn Thị Hồng Vân C
Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT
Học và tên GVCN/CVHT

Ghi chú:  Sáng tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, chiều tiết 1  bắt đầu 13 giờ 00 phút. 
Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2021

P.TRƯỞNG KHOA

Đã ký

Thứ

60

Tổng 
số 
giờ

C304

45

Trần Thị Thu Thủy                   
Trương Trần Phương Thảo

C304

15

C304
30

Trần Thị Thu Thủy Trương Trần Phương Thảo

C304

3

1

4

5

2

C3046

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Cao đẳng GDTH K14

Buổi

Tuần 41-44 (04/10/2021 - 30/10/2021) Tuần 45-49 (01/11/2021 - 04/12/2021)

Môn học/ Môđun

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

TT

Tuần 50 (06/12/2021 - 11/12/2021)

Thứ
Phòng 

học

S

C304

C304

30

Thứ

60C304

7

8

9 C304

DUYỆT CỦA BGH

Đã ký

60

30

C



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PP Nghiên cứu KH S

Nguyễn Hữu Văn C

GD môi trường ở TH S 123

Huỳnh Hình Kim Ngọc C 1234 1234
Đường lối CM của ĐCS Việt 
Nam

S

Trần Thanh Xuyên C

Đạo đức&PPDH ĐĐ ở TH S 1234 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm

Nguyễn Thị Hồng Vân C

PPDH Tiếng Việt ở TH 2 S 1234 1234

Phạm Thị Kiều Diễm

Huỳnh Hình Kim Ngọc C 1234
Thủ công – kỹ thuật & PPDH 
TC-KT ở TH

60 S

Phan Thanh Bình C 2345 1234 2345

PPDH Toán ở tiểu học S 1234 1234 1234

Nguyễn Thị Hồng Vân C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT

Học và tên GVCN/CVHT

Ghi chú:  Sáng tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, chiều tiết 1  bắt đầu 13 giờ 00 phút. 
Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2021

P.TRƯỞNG KHOA

Đã ký Đã ký

Trần Thị Thu Thủy Trương Trần Phương Thảo

60

Thứ

C304 30

C304 15

C304 45

Phòng 
học

Tổng 
số 
giờ

C304
S

C

DUYỆT CỦA BGH

C304 60

C304 60

C304

C304

Tuần 01 (27/12/2021 -01/1/2022)

TT

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Thứ

6

7

8

2

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

Môn học/ Môđun Buổi

Tuần 51 -52(13/12/2021 - 25/12/2021)

Thứ

Tuần 02-04 (03/1/2022- 22/1/2022)

3

4

5

1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Cao đẳng GDTH K14








